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1. Khái niệm về Hợp đồng

 Hợp đồng kinh tế :
Là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch
giữa các bên với sự quy định rõ ràng quyền và
nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện
nghĩa vụ của mình.

Điều 388 của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005:
Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về
việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa
vụ dân sự
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Khái niệm về Hợp đồng

Điều 24, Luật Thương mại (sửa đổi, 2005):
về hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa.
Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể
hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc
được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối
với các loại hợp đồng mua bán hàng hóa
mà pháp luật quy định phải được lập
bằng văn bản thì phải tuân theo các quy
định đó
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Khái niệm về Hợp đồng

 Điều 1, Bộ luật Thương mại thống nhất (Uniform
Commerce Code – UCC) của Hoa Kỳ:
 Hợp đồng là tổng hợp các nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ

sự thỏa thuận của các bên
 Điều 2, Luật Hợp đồng năm 1999 của Trung Quốc:
 Hợp đồng là sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi,

chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự giữa các chủ thể bình
đẳng, tự nhiên của các tổ chức
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Hợp đồng điện tử

 ĐiềuĐiều 1111,, mụcmục 11,, LuậtLuật mẫumẫu vềvề ThươngThương mạimại điệnđiện tửtử
UNCITRALUNCITRAL 19961996:: “Hợp“Hợp đồngđồng điệnđiện tửtử đượcđược hiểuhiểu làlà hợphợp
đồngđồng đượcđược hìnhhình thànhthành thôngthông quaqua việcviệc sửsử dụngdụng thôngthông
điệpđiệp dữdữ liệu”liệu”

 ĐĐ3333 LuậtLuật giaogiao dịchdịch điệnđiện tửtử củacủa ViệtViệt NamNam 20052005:: “Hợp“Hợp
đồngđồng điệnđiện tửtử làlà hợphợp đồngđồng đượcđược thiếtthiết lậplập dướidưới dạngdạng
thôngthông điệpđiệp dữdữ liệuliệu theotheo quyquy địnhđịnh củacủa LuậtLuật này”này”
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Hợp đồng điện tử
 K12, đ4 Thông điệp dữ liệu:K12, đ4 Thông điệp dữ liệu: “Thông tin được tạo ra,“Thông tin được tạo ra,

được gửi đi, đuợc nhận và (hoặc) lưu trữ bằng phươngđược gửi đi, đuợc nhận và (hoặc) lưu trữ bằng phương
tiện điện tử”tiện điện tử”

 Điều 10. Hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu:Điều 10. Hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu: ThôngThông
điệp dữ liệu được thể hiện dưới dạng hình thức trao đổiđiệp dữ liệu được thể hiện dưới dạng hình thức trao đổi
dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín,dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín,
điện báo, fax và các hình thức tương tự khácđiện báo, fax và các hình thức tương tự khác
(webpage, file âm thanh, file văn bản…)(webpage, file âm thanh, file văn bản…)
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Hợp đồng điện tử
 Luật thống nhất về Giao dịch điện tử 1999 (UETA) Mỹ

tại Điều 7:
Hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận giá trị pháp lý
và hiệu lực thi hành chỉ vì lý do duy nhất là nó tồn tại
dưới dạng điện tử

 Điều 14 của UETA về việc ký kết hợp đồng điện tử:
Một hợp đồng điện tử có thể được hình thành giữa các
bên và hệ thống thông tin của đối tác, không cần có sự
can thiệp của con người vào các giao dịch tự động đó
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Đặc điểm của HĐĐT

-- Hình thứcHình thức:: Đ.33 của Luật Giao dịch điện tửĐ.33 của Luật Giao dịch điện tử đượcđược
thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.

- Cách thức ký kết và công cụ thực hiện
- Phạm vi ký kết: toàn cầu
- Tính hiện đại: của công nghệ, của kỹ

thuật tin học
- Luật điều chỉnh
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Tính pháp lý của HĐ ĐT

 Luật mẫu về TMĐT do Ủy ban pháp luật thương mại
quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) ban hành năm
1996

 Luật mẫu về chữ ký điện tử được UNCITRAL ban hành
năm 2001

 Công ước 2005 của Liên Hợp Quốc về hợp đồng điện tử
quốc tế.

 Luật giao dịch điện tử Việt Nam
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Tính pháp lý của HĐ ĐT

 Luật mẫu về TMĐT của UNCITRAL (1996) tại Đ.11: Khi
một thông điệp dữ liệu được sử dụng trong việc hình thành
hợp đồng, giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của hợp đồng
đó không thể bị phủ nhận chỉ với lý do duy nhất là một thông
điệp dữ liệu đã được dùng vào mục đích đó

 Luật mẫu về chữ ký điện tử của UNCITRAL 2001 Chữ ký
điện tử được tạo ra theo quy định của luật này có giá trị pháp
lý như chữ ký trong văn bản giấy truyền thống
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Tính pháp lý của HĐ ĐT

 Điều 9, Công ước của LHQ về việc Sử dụng thông điệp dữ liệu
trong Hợp đồng điện tử quốc tế (2005): Khi pháp luật quy định
một hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản thì hợp đồng điện
tử được coi là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin trong hợp đồng
có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết

 Công ước của Liên hiệp quốc về việc sử dụng thông điệp dữ
liệu trong Hợp đồng điện tử quốc  tế 2005: đã điều chỉnh
không chỉ hợp đồng điện tử mà cả quá trình giao dịch, đàm
phán, ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử đều có giá trị
pháp lý
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Tính pháp lý của HĐ ĐT

 Luật GDĐT (29/11/2005 - 1/3/2006): đã thừa nhận giá trị
pháp lý của hợp đồng điện tử, quy định cụ thể các nguyên tắc
giao kết hợp đồng điện tử và quy định cụ thể về hình thức
của hợp đồng điện tử.

 Điều 36, Luật GDĐT đã khẳng định trong giao kết hợp đồng
điện tử, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp
đồng có thể thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu

 Điều 15 Luật Thương mại 2005: Trong hoạt động thương
mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn
kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có
giá trị pháp lý tương đương văn bản
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Tính pháp lý của HĐ ĐT

 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP cụ thể hóa các vấn đề liên
quan đến chữ ký điện tử dùng trong ký kết hợp đồng
điện tử.

 Thông tư số 09/2008/TT-BCT đã được ban hành ngày
21/7/2008 quy định chi tiết về giao kết hợp đồng trên
website TMĐT.
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Nội dung của HĐ ĐT

- Các điều khoản chủ yếu
- Một số các điều khoản theo quy định đặc thù của giao dịch

điện tử:
 Quy định về điều kiện mua hàng trên website TMĐT.
 Điều kiện hình thành hợp đồng điện tử.
 Điều kiện về nghĩa vụ thanh toán, giao hàng
 Đối với hợp đồng điện tử B2B, bên cạnh các nội dung

trên còn có chữ ký số được sử dụng để ký kết hợp đồng và
các quy định về ký và xác thực chữ ký của các bên tham
gia ký kết hợp đồng
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Hình thức của HĐ ĐT

HĐ ĐT là hợp đồng được thiết lập dưới dạng
thông điệp dữ liệu

Điều 11, mục 1, Luật mẫu về Thương mại điện tử của UNCITRAL
(1996) quy định: “Về hình thức hợp đồng, trừ khi các bên có quy
định khác, chào hàng và chấp nhận chào hàng có thể được thể
hiện bằng thông điệp dữ liệu. Khi thông điệp dữ liệu được sử dụng
để hình thành hợp đồng, hợp đồng đó không bị phủ nhận giá trị
pháp lý chỉ vì nó được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu”
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Cấu trúc của HĐĐT B2C
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Nội dung của HĐ ĐT

Cách hiển thị nội dung của HĐĐT
- Hiển thị không có đường dẫn
- Hiển thị có đường dẫn
- Hiển thị điều khoản ở cuối trang web
- Hiển thị điều khoản ở dạng hộp thoại

Chú ý: điều khoản ngầm định
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Nội dung của HĐ ĐT

- Hiển thị không có đường dẫn
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Nội dung của HĐ ĐT

- Hiển thị có đường dẫn
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Nội dung của HĐ ĐT
Hiển thị điều khoản ở dạng hộp thoại
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2. Phân loại HĐ ĐT

 Căn cứ vào mô hình TMĐT: 2 loại
 Căn cứ vào thông điệp dữ liệu là web và

email
 Hợp đồng truyền thống được đưa lên web
 Hợp đồng điện tử hình thành qua các giao dịch tự

động trên Web
 Hợp đồng hình thành qua nhiều giao dịch bằng

email

 Hợp đồng sử dụng chữ ký số
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Một số hợp đồng truyền thống được sử dụng
thường xuyên và chuẩn hóa về nội dung, do
một bên soạn thảo và được đưa lên website
để các bên tham gia ký kết.
 Hợp đồng tư vấn
 Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ

Internet, điện thoại
 Hợp đồng du lịch
 Hợp đồng vận tải
 Học trực tuyến

Hợp đồng truyền thống được đưa
lên web

Bên A

Bên B

Nội dung

Điều 1.

Điều 2.

…..

Tôi đồng ý
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Hợp đồng truyền thống được đưa lên web

- Browse-wrap contracts: Hợp đồng điện tử hình thành
qua quá trình duyệt web

- Click-wrap contracts: Hợp đồng điện tử hình thành qua
kích chuột
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Hợp đồng truyền thống được đưa lên web

Browse-wrap contracts: Hợp đồng điện tử hình thành qua quá
trình duyệt
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Hợp đồng truyền thống được đưa lên web

Click-wrap contracts: Hợp đồng điện tử hình thành qua kích
chuột
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Hợp đồng điện tử hình thành qua các giao
dịch tự động trên Web

- Là Hợp đồng B2C
- Nội dung: được hình thành tự động
- Giao dịch hoàn tất có thể là hợp đồng hoặc

đơn đặt hàng

- Thông báo hợp đồng hoặc xác nhận: fax,
email, điện thoại….
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Hợp đồng điện tử hình thành qua các giao
dịch tự động trên Web

Những nội dung cơ bản của hợp đồng điện tử B2C
 Quy định về sự đồng ý của khách hàng khi mua sắm

tại website
 Nội dung hợp đồng
 Quy định về giao hàng
 Quy định về trả lại hàng
 Các quy định về điều khoản và điều kiện sử dụng

website
 Các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách

hàng
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Ví dụ
Đơn đặt hàng trực tuyến trên website của Ford Motor
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Hợp đồng điện tử B2C điển hình
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Bước 1. Tìm sản phẩm cần mua
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Bước 2. Xem chi tiết sản phẩm
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Bước 3. Chọn, đặt vào giỏ mua hàng
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Bước 4. Gợi ý mua thêm sản phẩm

11/13/2013 35Hà Văn Sang – www.sanghv.com - AOF



Bước 5. Địa chỉ giao hàng
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Bước 6. Chọn phương thức giao hàng
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Bước 7. Chọn phương thức thanh toán
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Bước 8. Xem lại toàn bộ đơn đặt hàng
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Hợp đồng hình thành qua email

- Phổ biến đối với B2B
- Cách thức: trải qua nhiều giao dịch như trong

truyền thống (chào hàng, hỏi hàng, đặt hàng, hoàn
giá…)

- Phương tiện thực hiện: máy tính, internet, email
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Hợp đồng hình thành qua email

Ưu điểm:

- truyền tải được nhiều chi
tiết, nhiều thông tin

- tốc độ giao dịch nhanh

- chi phí thấp
- phạm vi giao dịch rộng.

Nhược điểm:

 tính bảo mật cho các giao
dịch và khả năng ràng buộc
trách nhiệm của các bên còn
thấp
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Hợp đồng hình thành qua email
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Hợp đồng sử dụng chữ ký số

- Hợp đồng điện tử được ký kết và thực hiện qua web và
qua email đều có thể sử dụng chữ ký số

- Đặc điểm:
- Các bên phải có chữ ký số để ký vào các thông điệp dữ liệu

trong quá trình giao dịch.
- Bảo mật và ràng buộc trách nhiệm các bên cao
- Có sự tham gia của các cơ quan chứng thực chữ ký số

- Ví dụ: các hợp đồng điện tử trên các sàn giao dịch điện
tử tiên tiến như Alibaba.com, Asite.com, Covisint.com,
Bolero.net…
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Hợp đồng sử dụng chữ ký số

Chữ ký điện tử
 Chữ ký điện tửChữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu,được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu,

âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử,âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử,
gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu,gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu,
có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xáccó khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác
nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung của thôngnhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung của thông
điệp dữ liệuđiệp dữ liệu

 Chữ ký điện tử được sử dụng để ký lên các văn bản số hayChữ ký điện tử được sử dụng để ký lên các văn bản số hay
thông điệp dữ liệuthông điệp dữ liệu: scan chữ ký, phô tô chữ ký, đánh máy
tên và địa chỉ vào trong thông điệp dữ liệu…
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Hợp đồng sử dụng chữ ký số

Chữ ký điện tử
 Điều kiện thực hiệnĐiều kiện thực hiện: thiết bị tạo chữ ký và nhận dạng, xác: thiết bị tạo chữ ký và nhận dạng, xác

thực chữ ký điện tửthực chữ ký điện tử
 Phần cứngPhần cứng
 Phần mềmPhần mềm
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Nguyên tắc sử dụng CKĐT

 Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia
giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận:
 Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông

điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch;
 Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng

thực;
 Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký

điện tử trong trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện
tử có chứng thực
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Nhược điểm của CKĐT

Không đảm bảo được độ an toàn cho chữ ký và nội dung văn
bản được ký vì những lý do như sau:
 Dễ giả mạo chữ ký;
 Dữ liệu tạo chữ ký không gắn duy nhất với người ký;
 Dữ liệu tạo chữ ký không thuộc sự kiểm soát của người

ký;
 Khó phát hiện các thay đổi đối với nội dung thông điệp

sau khi ký;
 Khó phát hiện các thay đổi đối với bản thân chữ ký sau

khi đã ký.
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Chữ ký số
Điều 3, Nghị định 26:
 "Chữ ký số" là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra

bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống
mật mã không đối xứng theo đó người có được thông
điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có
thể xác định được chính xác:

• a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá
bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một
cặp khóa;

• b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ
khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.
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Chữ ký số

 Chữ ký số dùng công nghệ khóa công khai

 Công nghệ mã hóa không đối xứng hay công nghệ mã hóaCông nghệ mã hóa không đối xứng hay công nghệ mã hóa
hai khóa (Asymetric Encryption). Người gửi và người nhậnhai khóa (Asymetric Encryption). Người gửi và người nhận
mỗi người đều có một cặp khóa (khóa bí mậtmỗi người đều có một cặp khóa (khóa bí mật –– private key vàprivate key và
khóa công khaikhóa công khai –– public key)public key)

 Private key: giữ bí mật, chỉ ngừơi ký được sử dụngPrivate key: giữ bí mật, chỉ ngừơi ký được sử dụng
 Public key: công khai cho mọi người biết để sử dụng giaoPublic key: công khai cho mọi người biết để sử dụng giao

dịch với mìnhdịch với mình
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Cơ quan chứng thực

 Cơ quan chứng thực: cơ quan cung cấp dịch vụ chữ ký số
cho các bên tham gia ký kết.

 Nhiệm vụ: tạo ra cặp khóa công khai và bí mật và cấp chứng
thư số cho các thuê bao (là doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân
đăng ký sử dụng dịch vụ).

 Chứng thư số: thông điệp dữ liệu trong đó có các nội dung
cơ bản như: Thông tin về cá nhân, tổ chức được cấp chứng
thư số, khóa công khai, thời hạn sử dụng, số chứng chỉ, chữ
ký số và thông tin của tổ chức cấp chứng chỉ số
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Nội dung của chứng thư số
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Cơ quan chứng thực

 Các yếu tố tạo chữ ký số:
 Văn bản điện tử cần ký
 Khóa bí mật (private key)
 Phần mềm để ký số
 Khóa công khai (public key)

Khóa bí mật và phần mềm để ký số được cấp cho người ký
hoặc tổ chức của người ký, tương ứng với khóa bí mật này là
duy nhất một khóa công khai (cũng là một thông điệp dữ liệu
hoặc mật khẩu)
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Quy trình tạo chứng thư điện tử

 Bước 1: Cơ quan chứng thực tạo ra cặp khóa công khai và bí
mật cho người sử dụng

 Bước 2: Cơ quan chứng thực tạo thông điệp nội dung chứng
thư số với đầy đủ các thông tin cần thiết

 Bước 3: Rút gọn chứng thư số và ký xác nhận bằng khóa bí
mật của mình

 Bước 4: Gắn chữ ký số vào thông điệp chứa nội dung chứng
thư số để tạo thành chứng thư số
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Quy trình tạo chứng thư điện tử
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ELECTRONIC COMMERCE
Chương 3: e-Contract
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Quy trình tạo chứng thư điện tử

 Khả năng giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện qua
thương lượng.

 Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các
giao dịch điện tử, người mua và người bán thường tiến
hành GDĐT mà không có quan hệ từ trước.

 Chính những giao dịch này đòi hỏi có chữ ký điện tử và
dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
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Minh họa chứng thư số
Outlook Express
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Hạn chế tranh chấp – cơ quan chứng thực

 Bước 1: Người đăng ký gửi thông điệp dữ liệu đến cơ quan
chứng thực để nhận được một chứng thư số

 Bước 2: Người gửi sau khi tạo ra chữ ký số sẽ gắn với thông
điệp cần gửi cùng với chứng thư số của mình đến cho người
nhận.

 Bước 3: Người nhận sẽ kiểm tra danh tính của người gửi
bằng chữ ký số và khóa công khai kèm trong chứng thư số
của người gửi.
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Minh họa chữ ký số trên chứng thư số
Outlook Express
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Minh họa nội dung HĐ B2B
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Minh họa Quy trình ký số

Chọn khóa bí mật

Chọn khóa bí mật
để ký hợp đồng
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Minh họa Quy trình ký số

Chọn chứng chỉ số để gửi kèm HĐĐT

Chọn chứng chỉ số
để gửi kèm theo

HĐĐT
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Minh họa Quy trình ký số
Chọn mật khẩu của Khóa Bí mật

Nhập mật khẩu để sử
dụng Khóa bí mật
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Minh họa Quy trình ký số
Ký số lên HĐĐT

Hoàn tất quy
trình ký số
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Minh họa Quy trình ký số
Lưu trữ HĐĐT

Lưu trữ HĐĐT
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Minh họa Quy trình ký số

Nội dung HĐĐT đã được mã
hóa

Minh họa HĐĐT sau
khi đã được mã hóa
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Kiểm tra chữ ký điện tử

Kiểm tra chữ ký
số và nội dung

HĐĐT
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Kết quả kiểm tra chữ ký điện tử

Hoàn tất quá trình kiểm tra
chữ ký số và HĐĐT
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3. Ký kết và thực hiện HĐĐT

3.13.1Nguyên tắc ký kết HĐNguyên tắc ký kết HĐ
3.23.2Quy trình ký kếtQuy trình ký kết
3.33.3Các phần mềm ứng dụng để ký kết HĐ ĐTCác phần mềm ứng dụng để ký kết HĐ ĐT
3.4Thực hiện HĐ ĐT

- Quy trình thực hiện HĐ
- Vi phạm HĐ và tranh chấp
- Giải quyết vi phạm HĐ

3.53.5Một số vấn đề cần lưu ýMột số vấn đề cần lưu ý
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3.1 Nguyên tắc ký kết HĐ

-- Bộ luật Dân sự 2005 Điều 389:Bộ luật Dân sự 2005 Điều 389:
-- Nguyên tắc tự do ký kết hợp đồng nhưng khôngNguyên tắc tự do ký kết hợp đồng nhưng không

được trái với pháp luật, đạo đức xã hộiđược trái với pháp luật, đạo đức xã hội
-- Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợpNguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp

tác, trung thực và ngay thẳngtác, trung thực và ngay thẳng
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3.1 Nguyên tắc ký kết HĐ

 Luật Thương mại năm 2005 (Đ.10-15):
 Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương

nhân trong hoạt động thương mại
 Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động

thương mại được thiết lập giữa các bên
 Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người

tiêu dùng

 Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông
điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại.
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3.1 Nguyên tắc ký kết HĐ

 Luật Giao dịch điện tử 2005 (Đ5. 35)
 Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử
 Tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ để thực hiện

HĐ ĐT
 Không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất
 Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử
 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá

nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng
 Tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch ĐT và pháp luật

về HĐ
 Các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng

thực, các điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật có liên
quan đến hợp đồng điện tử đó
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3.2 Quy trình ký kết HĐ ĐT

Thủ tục và quy trình ký thông qua 2 bước đàm phán
 Đề nghị ký kết HĐ ĐT: việc bên đề nghị thể hiện rõ ý định ký

kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này đối với bên
được đề nghị (K1, Đ 390, Luật DS 05)

 Thời điểm ký kết được bắt đầu khi bên đề nghị ký kết HĐ
gửi thông điệp dữ liệu, thời điểm gửi một thông điệp dữ
liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống
thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo
 Địa điểm gửi TĐDL là trụ sở của người khởi tạo nếu người

này là cơ quan hoặc một tổ chức hoặc là nơi cư trú của
người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân
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3.2 Quy trình ký kết HĐ ĐT

Thủ tục và quy trình ký thông qua 2 bước đàm phán
 Chấp nhận ký kết HĐĐT: sự trả lời của bên được đề nghị đối

với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề
nghị (Đ.396 Bộ luật Dân sự 2005)
 Nơi ký kết HĐ là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của

pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng. Thời điểm
ký kết hợp đồng là thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời
chấp nhận giao kết hợp đồng
 Đ18 Luật GDĐT 2005: Người nhận thông điệp dữ liệu là

người được chỉ định nhận thông điệp dữ liệu. Trong trường
hợp các bên không có quy định, thỏa thuận khác thì người
nhận được coi là đã nhận được thông điệp dữ liệu nếu
thông điệp dữ liệu đó được nhập vào hệ thống thông tin do
người nhận chỉ định và có thể truy cập được.
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3.3 Phần mềm ứng dụng

- Phần mềm ký kết HĐ B2B
- Phần mềm ký HĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Phần mềm ký HĐ trong doanh nghiệp lớn
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3.3 Phần mềm ứng dụng

 Phần mềm ký kết HĐ B2B:

 Phần mềm giới thiệu sản phẩm hay (catalogue điện
tử)
 Phần mềm giỏ mua hàng (shopping cart)
 Phần mềm xử lý giao dịch
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Các bộ phận cấu tạo giao dịch điện tử

Nguồn: Gary Schneider11/13/2013 78Hà Văn Sang – www.sanghv.com - AOF



Phần mềm catalogue điện tử

Nguồn: HP Shopping.com11/13/2013 79Hà Văn Sang – www.sanghv.com - AOF



Phần mềm xử lý GDĐT của Dell

Nguồn: HP Shopping.com

Phần mềm giao dịch tự
động cho phép khách

hàng tùy ý lựa chọn sản
phẩm
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ELECTRONIC COMMERCE
Chương 3: e-Contract

3.4 Thực hiện hợp đồng điện tử

January 2010

 Quy trình thực hiện HĐĐT B2B
 Cấp độ thứ nhất: các bên tiến hành thanh toán,

giao hàng và cung cấp dịch vụ như truyền
thống với sự kết hợp của một số ứng dụng công
nghệ thông tin như email, website để trao đổi
thông tin và cung cấp dịch vụ.
 Cấp độ thứ hai: các bên sử dụng những sàn

giao dịch điện tử làm trung tâm để qua đó tiến
hành các giao dịch, thanh toán, phân phối, đặc
biệt là xử lý chứng từ điện tử

 Quy trình thực hiện HĐĐT B2C
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ELECTRONIC COMMERCE
Chương 3: e-Contract

Thực hiện hợp đồng điện tử

January 2010

Quy trình thực hiện HĐ B2B tại Bolero
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ELECTRONIC COMMERCE
Chương 3: e-Contract

Thực hiện hợp đồng điện tử

January 2010

Quy trình thực hiện HĐ B2B của Dell
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ELECTRONIC COMMERCE
Chương 3: e-Contract

Thực hiện hợp đồng điện tử

January 2010

 Quy trình thực hiện HĐ B2C: gồm 9 bước
 Kiểm tra thanh toán
 Kiểm tra tình trạng hàng trong kho
 Tổ chức vận tải
 Mua bảo hiểm
 Sản xuất hàng
 Dịch vụ
 Mua sắm và kho vận
 Liên hệ với khách hàng
 Xử lý hàng trả lại
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Thực hiện hợp đồng điện tử
Quy trình thực hiện HĐ B2C
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Thực hiện hợp đồng điện tử

January 2010

Quy trình thực hiện HĐ B2C tại Amazon.com
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ELECTRONIC COMMERCE
Chương 3: e-Contract

Thực hiện hợp đồng điện tử

January 2010

Phương thức thực hiện HĐĐT
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ELECTRONIC COMMERCE
Chương 3: e-Contract

Vi phạm HĐ và tranh chấp

January 2010

Vi phạm HĐĐT:
 Vi phạm các thủ tục và quy trình khởi tạo các DL ĐT
 Vi phạm các quy định liên quan đến yêu cầu kỹ thuật như:

không có quy trình bảo mật, không có quy định về chữ ký
điện tử, không hướng dẫn khách hàng cách thức trả lời,
xác nhận chào hàng

 Vi phạm các quy trình kỹ thuật về tạo lập và sử dụng
website

 Vi phạm các quy định về thủ tục, quy trình truy cập để
mua hàng

 Vi phạm những quy định về kỹ thuật, dẫn đến mắc lỗi
trong việc nhập, tạo hay truy cập dữ liệu điện tử ở khâu đề
nghị ký kết hợp đồng, chấp nhận ký kết hợp đồng và cả
thực hiện HĐĐT
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3.5 Một số điểm cần lưu ý

-- Những hợp đồng có thể ký dưới dạng thôngNhững hợp đồng có thể ký dưới dạng thông
điệp dữ liệu điện tửđiệp dữ liệu điện tử

-- Giá trị tương đương bản gốcGiá trị tương đương bản gốc
-- Thời gian hình thành hợp đồngThời gian hình thành hợp đồng
-- Địa điểm hình thành hợp đồngĐịa điểm hình thành hợp đồng
-- Xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệuXác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu
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Những hợp đồng nào có thể ký dưới dạng dữ liệuNhững hợp đồng nào có thể ký dưới dạng dữ liệu
điện tử ?điện tử ?

 Đ 24 Luật thương mại 2005Đ 24 Luật thương mại 2005:: quy định HĐ mua bán hàng hóaquy định HĐ mua bán hàng hóa
được thể hiện  bằng văn bản, lời nói, hành viđược thể hiện  bằng văn bản, lời nói, hành vi

 Đ 27:Đ 27: Quy định HĐ mua bán hàng hóa quốc tế phải đượcQuy định HĐ mua bán hàng hóa quốc tế phải được
thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thứcthực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thức
khác có giá trị tương đươngkhác có giá trị tương đương

 Đ12 Luật giao dịch điện tửĐ12 Luật giao dịch điện tử:: Trường hợp pháp luật yêu cầu
thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ
liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa
trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được
để tham chiếu khi cần thiết
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Giá trị tương đương bản gốcGiá trị tương đương bản gốc

 Hợp đồng điện tử được forward (gửi chuyển tiếp) vào mộtHợp đồng điện tử được forward (gửi chuyển tiếp) vào một
hộp thư điện tử chuyên dùng để lưuhộp thư điện tử chuyên dùng để lưu trữ có giá trị như bản gốctrữ có giá trị như bản gốc
hay khônghay không??

 Điều 13 Luật GD ĐTVNĐiều 13 Luật GD ĐTVN
Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc khi đáp ứng được
các điều kiện sau:

- Nội dung của TĐ DL được đảm bảo toàn vẹn kể từ khi được
khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu  hoàn
chỉnh

- Nội dung của thông địêp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng
được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.
(ND tòan vẹn: chưa bị thay đổi)
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Giá trị tương đương bản gốcGiá trị tương đương bản gốc

 Điều 15. Lưu trữ thông điệp dữ liệuĐiều 15. Lưu trữ thông điệp dữ liệu
 a) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và

sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
 b) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong

chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc
trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung
dữ liệu đó;

 c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách
thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo,
nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu
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Thời gian hình thành HĐThời gian hình thành HĐ

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận gì khác thìTrong trường hợp các bên không có thỏa thuận gì khác thì
thời điểm hình thành HĐ:thời điểm hình thành HĐ:

-- Đ17, Luật giao dịch điện tử VNĐ17, Luật giao dịch điện tử VN
1.1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thôngThời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông
điệp dữ liệu đó nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sựđiệp dữ liệu đó nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự
kiểm soát của người khởi tạokiểm soát của người khởi tạo

-- Đ19, Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu:Đ19, Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu:
1.1. Trường hợp NNhận đã chỉ định một hệ thống thông tin đểTrường hợp NNhận đã chỉ định một hệ thống thông tin để
nhận TĐ DL thì thời điểm nhận là thời điểm TĐ DL nhậpnhận TĐ DL thì thời điểm nhận là thời điểm TĐ DL nhập
vào HTTT, nếu NN không chỉ định thì thời điểm nhận là thờivào HTTT, nếu NN không chỉ định thì thời điểm nhận là thời
điểm TĐ DL nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào củađiểm TĐ DL nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của
người nhậnngười nhận
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Thời gian hình thành HĐThời gian hình thành HĐ

Người bán nhận được một đơn đặt hàng bằng thư điện tử, cóNgười bán nhận được một đơn đặt hàng bằng thư điện tử, có
ký bằng chữ ký số của người mua. Sau khi nghiên cứu, ngườiký bằng chữ ký số của người mua. Sau khi nghiên cứu, người
bán gửi thông điệp đồng ý với nội dung đặt hàng. Thời điểmbán gửi thông điệp đồng ý với nội dung đặt hàng. Thời điểm
nào được coi là thông điệp này đã được gửi đi? Biết rằng lúcnào được coi là thông điệp này đã được gửi đi? Biết rằng lúc
đó người bán đang ở Tokyo còn máy chủ eđó người bán đang ở Tokyo còn máy chủ e--mail của ngườimail của người
bán đặt tại Hà Nội.bán đặt tại Hà Nội.
Điều 17. K1: Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệuĐiều 17. K1: Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệplà thời điểm thông điệp
dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin ngoài sự kiểm soát của ngườidữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin ngoài sự kiểm soát của người
khởi tạokhởi tạo
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Địa điểm hình thành HĐĐịa điểm hình thành HĐ

Trong trường hợp trên, địa điểm nào được coi là địa điểmTrong trường hợp trên, địa điểm nào được coi là địa điểm
gửi chấp nhận đặt hàng của người bán:gửi chấp nhận đặt hàng của người bán: Tokyo hay Hà Nội.Tokyo hay Hà Nội.

 Điều 17, khoản 2Điều 17, khoản 2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là  trụ sở. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là  trụ sở
của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chứccủa người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức
hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu là cá nhân. Trườnghoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu là cá nhân. Trường
hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thônghợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông
điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất đối vớiđiệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất đối với
giao dịch.giao dịch.
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Xác nhận đã nhận được TĐDLXác nhận đã nhận được TĐDL

 Người nhận đã nhìn thấy thông điệp dữ liệu nhưng
chưa mở ra đọc, trường hợp này có được coi là đã
nhận được hay không?

Điều 18, khoản 2, mục b.
 Người nhận được xem là đã nhận được thông điệp dữ

liệu nếu thông điệp dữ liệu đã được nhập vào hệ thống
thông tin do người đó chỉ định và có thể truy cập được.
Trong trường hợp không mở ra, hoặc không đọc được
có thể thông báo lại cho bên kia gửi lại
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Xác nhận đã nhận được TĐDLXác nhận đã nhận được TĐDL

 Người gửi có được miễn trách đối với thông điệp đã gửi
không

 Điều 18, K2, đ: Trường hợp người khởi tạo đã gửi thông
điệp dữ liệu mà không tuyên bố về việc người nhận phải gửi
thông báo xác nhận và cũng chưa nhận được thông báo xác
nhận thì người khởi tạo có thể thông báo cho người nhận là
chưa nhận được thông báo xác nhận và ấn định khoảng thời
gian hợp lý để người nhận gửi xác nhận.

 Nếu người khởi tạo vẫn không nhận được thông báo xác
nhận trong khoảng thời gian đã ấn định, thì người khởi tạo có
quyền coi như chưa gửi thông điệp dữ liệu đó.
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So sánh

Giống Khác
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Thanh toán điện tử
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